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I. TIẾNG VIỆT: 

1.Các loại dấu câu 

1. Dấu ngoặc đơn Dùng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, 

bổ sung thêm) 

 

2. Dấu hai chấm 

- Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải thích, thuyết 

minh cho một phần trước đó. 

-Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc 

kép) hay  lời đối thoại ( dùng với dấu gạch ngang) 

 

3. Dấu ngoặc kép 

- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn, dẫn trực tiếp. 

- Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hoặc có 

hàm ý mỉa mai. 

- Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp chí, tập san, dẫn trong 

câu văn. 

2. Từ vựng:  

2.1. Từ tượng hình , từ tượng thanh : 

- Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động , trạng thái của sự vật 

(VD: lom khom, phấp phới) 

- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người (VD: ríu 

rít, ào ào) 

Công dụng: Từ tượng hình, từ tượng thanh gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, 

sinh động, có giá trị biểu cảm cao; thường được dùng trong văn miêu tả và tự sự. 

2.2. Trợ từ , Thán từ :  

- Trợ từ là những từ chuyên đi kèm với một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc 

biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến trong câu .  

VD: có, những, chính, đích, ngay,…. 

                VD : Lan sáng tác những ba bài thơ.  

- Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng 

để gọi đáp. Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi nó được tách ra thành một câu 

đặc biệt. 

- Thán từ gồm 2 loại chính:  

• Thán từ bộc lộ tình cảm (a, ái, ơ, ôi, ô hay, than ôi, trời ơi ,…)                                               

• Thán từ gọi đáp (này, ơi, vâng, dạ, ừ ,...) 

             VD : Ô hay, tôi tưởng anh cũng biết rồi ! 
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2.3. Tình thái từ : Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi 

vấn , câu cầu khiến , câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người 

nói . 

• Tình thái từ gồm một số loại đáng chú ý như sau: 

+ Tình thái từ nghi vấn: à, ư, hả,hử,chứ,chăng,…(VD:Anh đọc xong cuốn sách này 

rồi à?) 

+ Tình thái từ cầu khiến: đi, nào, với,…(VD: Chớ vội!)  

+ Tình thái từ cảm thán: thay, sao,… (VD: Tội nghiệp thay con bé!)  

+ Tình thái từ  biểu thị tình cảm cảm xúc: ạ, nhé, cơ, mà ,… ( VD:Con nghe thấy 

rồi ạ !) 

Cách sử dụng: Khi nói hoặc viết, cần chú ý sử dụng tình thái từ phù hợp với hoàn   

cảnh giao tiếp( quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm,…) 

2.4. Câu ghép : Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C-V không bao 

chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C-V này được gọi là một vế câu. ( VD: Gió thổi, 

mây bay, hoa nở)  

 Có hai cách nối các vế câu: 

- Dùng những từ có tác dụng nối. Cụ thể: 

+ Nối bằng một quan hệ từ; 

+ Nối bằng một cặp quan hệ từ; 

+ Nối bằng một cặp phó từ, đại từ hay chỉ từ thường đi đôi với nhau (cặp từ hô 

ứng). 

-Không dùng từ nối: Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu 

chấm phẩy hoặc dấu hai chấm. 

- Quan hệ giữa các vế trong câu ghép:  

+ Nguyên nhân– kết quả ( Vì trời mưa nên đường lầy lội.) 

+ Điều kiện (giả thiết) ( Nếu trời mưa to thì nó không đi học) 

+ Tương phản ( Mùa hè nhưng trời không nóng lắm.) 

+ Tăng tiến ( Mưa càng to gió càng lớn.) 

+ Lựa chọn ( Tôi đi hay anh đi.)  

+ Bổ sung (Tôi không những học giỏi mà tôi còn hát hay.) 

+ Tiếp nối (Thầy giáo bước vào lớp, chúng em đứng dậy chào.) 

+ Đồng thời (Cô giáo vừa giảng bài chúng em vừa lắng nghe.) 

+ Giải thích (Quả dừa rất ngọt nghĩa là công sức của người trồng ra nó rất vất vả.) 

II. VĂN BẢN: 

1.Văn bản truyện kí Việt Nam  



 3 

Tác 

phẩm, 

tác giả 

Thể 

loại 

PTB

Đ 
Nội dung Nghệ thuật Ghi nhớ 

Tôi đi 

học  

 

(Thanh 

Tịnh)  

(1911-

1988) 

 

Truyện 

ngắn  

 

 

Tự 

sự-

miêu 

tả- 

biểu 

cảm 

- Những kỉ 

niệm trong 

sáng về 

ngày đầu 

tiên được 

đến trường 

đi học  

 

- Tự sự kết hợp 

trữ tình ; kể 

chuyện kết hợp 

với miêu tả và 

biểu cảm.  

- Những hình ảnh 

so sánh mới mẻ 

và gợi cảm  

Trong cuộc đời 

mỗi con người, 

kỷ niệm trong 

sáng của tuổi học 

trò, nhất là buổi 

tựu trường đầu 

tiên, thường được 

ghi nhớ mãi. 

Thanh Tịnh đã 

diễn tả dòng cảm 

nghĩ này bằng 

nghệ thuật tự sự 

đan xen miêu tả 

và biểu cảm, với 

những rung động 

tinh tế qua truyện 

ngắn . 

Lão 

Hạc  

(Trích 

truyện 

ngắn 

Lão 

Hạc ) 

Nam 

Cao 

Truyện 

ngắn 

Tự 

sự-

miêu 

tả- 

biểu 

cảm 

- Số phận 

đau thương 

và phẩm 

chất cao quí 

của người 

nông dân 

cùng khổ 

trong xã hội 

Việt Nam 

trước cách 

mạng tháng 

tám. Thái 

độ trân 

trọng của 

tác giả với 

họ. 

- Tài năng khắc 

hoạ nhân vật rất 

cụ thể, sinh động, 

đặc biệt là miêu 

tả và phân tích 

diễn biến tâm lí 

số phận nhân vật, 

cách kể chuyện 

mới mẻ, linh 

hoạt.  

- Ngôn ngữ kể 

chuyện rất chân 

thực, đậm đà chất 

nông dân giản dị, 

tự nhiên 

Truyện ngắn Lão 

Hạc đã thể hiện 

một cách chân 

thực, cảm động 

số phận đau 

thương của người 

nông dân trong xã 

hội cũ và phẩm 

chất cao quý tiềm 

tàng của họ. 

Đồng thời, truyện 

còn cho thấy tấm 

lòng yêu thương , 

trân trọng đối với 

người nông dân 

và tài năng nghệ 

thuật xuất sắc của 

nhà văn Nam 

Cao, đặc biệt 

trong việc miêu tả 

tâm lý nhân vật 

và cách kể 
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chuyện. 

2. Văn bản nhật dụng 

- Ôn dịch thuốc lá 

+ Nắm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. 

III.TẬP LÀM VĂN: Văn tự sự (xen miêu tả, biểu cảm) 

Dàn ý: 

* Mở bài: Giới thiệu chung về câu chuyện, tên truyện, văn bản tự sự. 

* Thân bài: Kể theo trình tự câu chuyện, theo diễn biến của truyện có kết hợp miêu 

tả, biểu cảm. 

* Kết bài:  Đánh giá, cảm nhận về câu chuyện, mẫu truyện. 

ĐỀ ÔN TẬP 

Đề 1: 

• Phần đọc- hiểu văn bản: 

Cho đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay : 

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ ! 

- Cụ bán rồi ? 

- Bán rồi ! Họ vừa bắt xong. 

Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng 

nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót năm 

quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. 

Tôi hỏi cho có chuyện : 

- Thế nó cho bắt à ? 

Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt 

chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như 

con nít. Lão hu hu khóc.. 

Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào? 

Câu 2: Nội dung của đoạn trích trên là gì? 

Câu 3: Các từ in đậm trong đoạn trích trên thuộc loại tình thái từ gì? Nêu ý nghĩa? 

Câu 4:Tìm 1 từ tượng hình và 1 từ tượng thanh trong đoạn trên? Đặt câu có sử 

dụng 1 từ tượng hình và 1 từ tượng thanh đó. 

Câu 5: Nêu công dụng dấu hai chấm trong đoạn văn trên. 

• Phần tạo lập văn bản: 
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Câu 1: Viết một đoạn văn nghị luận ngắn (6 đến 8 dòng), trình bày suy nghĩ của 

em về tác hại của thuốc lá. 

Câu 2: Tuổi học trò thường để lại trong lòng những kỉ niệm khó quên. Em hãy kể 

lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. 

 

ĐỀ 2: 

• Phần đọc- hiểu văn bản: 

Cho đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

    Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ 

tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người 

họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, 

làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn 

và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thưở còn sung 

túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy 

những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần 

áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm 

tho lạ thường. 

Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào? (1 điểm) 

Câu 2: Nội dung của đoạn trích trên là gì? (1 điểm) 

Câu 3 :Tìm câu ghép trong đoạn trích trên? Đặt một câu ghép. 

Câu 4: Đoạn văn trên tác giả dùng phương thức biểu đạt chính nào? 

• Phần tạo lập văn bản 

Câu 1: Viết một đoạn văn nghị luận ngắn (6 đến 8 dòng), trình bày suy nghĩ của 

em về tình mẫu tử. 

Câu 2:  Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn. 

ĐỀ 3:  

• Phần đọc- hiểu văn bản: 

    Cho đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

    Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa 

rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng. Cai lệ và 

người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây 

thừng. 

Gõ đầu roi xuống đất, Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái 

cũ: 

- Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp nốt tiền sưu! Mau! 

Hoảng quá anh Dậu vội để bát cháo xuống phản, lăn đùng ra đó, không nói được 

một câu gì. Người nhà lý trưởng cười cách mỉa mai: 
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- Anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy! 

Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào? 

Câu 2: Nội dung của đoạn trích trên là gì? 

Câu 3:Tìm tình thái từ và xác định loại của nó trong đoạn trích trên. Đặt 1 câu có 

sử dụng tình thái từ cầu khiến. 

Câu 4: Nêu công dụng dấu hai chấm trong đoạn trích trên. 

Phần tạo lập văn bản 

Câu 1: Viết một đoạn văn nghị luận ngắn (6 đến 8 dòng), trình bày suy nghĩ của 

em về những tác hại của bao bì ni lông. 

Câu 2: Kể lại một lần em làm một việc tốt làm ba mẹ vui lòng. 

ĐỀ 4: 

Phần đọc hiểu văn bản: 

   Ngày nay, đi các nước phát triển, đâu đâu cũng nổi lên chiến dịch chống thuốc 

lá. Người ta cấm hút thuốc lá ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những 

người vi phạm (ở Bỉ, từ năm 1987, vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm 

phạt 500 đô la). Khắp nơi những tài liệu, khẩu hiệu chống thuốc lá dần dần lấn át 

những quảng cáo của của các hãng thuốc lá. Và nhiều nước đã cấm quảng cáo 

thuốc lá trên báo chí, vô tuyến truyền hình. Chỉ trong vài năm, chiến dịch chống 

thuốc lá này đã làm giảm hẳn số người hút, và người ta đã thấy triển vọng có thể 

nêu lên khẩu hiệu cho những năm cuối thế kỉ XX: “Một châu Âu không còn thuốc 

lá”. 

Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào? Nêu nội dung 

chính của đoạn văn. 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? 

Câu 3: Nêu công dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong đoạn 

văn trên. 

 Phần  tạo lập văn bản: 

Câu 1: Viết một đoạn văn nghị luận ngắn (6 đến 8 dòng), nêu 1 số biện pháp để 

hạn chế việc hút thuốc lá của các bạn trẻ ngày nay.  

Câu 2: Kể về một người sống mãi trong lòng em. 

THAM KHẢO 

ĐỀ 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. 

  Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có 

thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường 

học tập. Năm nay tôi đã lên lớp 8, đã quá quen với không khí học đường, nhưng 

chợt nhìn thấy những em học sinh lớp một nắm tay bố mẹ dẫn đến trường, làm tôi 

thêm bồi hồi, xao xuyến và nhớ lại những kỉ niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu 

bé chập chững bước vào cổng trường trong bàn tay đầy tình thương của mẹ tôi. 
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Ấy là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một buổi sáng cuối thu êm 

đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc 

biệt - mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như 

ở miền Nam. Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho người ta 

dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường? Tôi nao nao 

trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng một đứa trẻ sắp đối diện với 

một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn bé, chưa cảm nhận được mấy về ngày 

khai trường và cũng chẳng biết đó là ngày gì, nhưng thấy sự quan tâm, bận rộn của 

người lớn phần nào tôi cũng đã nhận ra có cái gì đó quan trọng. Hôm nay mẹ sẽ là 

người đưa tôi đến trường. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải 

một nơi nào giàu có, đó là một vùng quê mang đầy nét thôn quê và sự dân dã. Trên 

đường đi học, tôi thấy có rất nhiều các bạn học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tôi 

để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt họ, trong đó có cả mấy đứa thường đi chơi 

với tôi, cùng với sự chu đáo của người lớn giống như mẹ tôi vậy. Điều đó càng làm 

tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của ngày này, nhưng cũng chính vì đó mà khiến 

tôi càng thêm bận tâm. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu nhưng rồi lại nhẹ nhàng như 

những cánh hoa tươi rực rỡ trong nắng mai cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa dịu 

đi cái bồi hồi của tâm trạng. 

Ô kìa, kia có phải là trường học, nơi mà tôi sẽ đến. Tôi lờ mờ nhận ra như vậy 

vì thấy nó khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà nào mà tôi từng gặp. Mẹ xoa 

đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Con yêu, trường học của con đây rồi. Đây sẽ là nơi tu 

dưỡng đạo đức và kiến thức cho con”. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi. 

Bây giờ tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa nhưng không hiểu sao chân tôi cứ díu 

lại. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nhảy theo những bước chân của mẹ. Đi được một 

đoạn thì ngôi trường đã hiện rõ trước mắt. Trước mặt tôi là một cái cổng trường to 

lớn với những chữ viết lằng nhằng khó hiểu. Xung quanh đó là hàng trăm các bạn 

học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, người thì 

mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa sau lưng tôi, tôi liền chạy lại úp mặt vào mẹ và 

cũng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt tôi đã dưng dưng đến tận cổ họng. Mẹ an ủi tôi 

cùng những lời nói ngọt ngào, làm tôi lấy lại can đảm lau nhẹ nước mắt và mồ hôi, 

đứng thẳng người. Cùng lúc đó, có một cô giáo đi lại phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn 

thì cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Chị cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của em” Giọng 

nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi không còn cảm giác sợ 

hãi nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi 

thơm từ tà áo dài của cô. 

Cô bảo: “Lớp mình ở đây. Tý nữa ra tập trung khai giảng xong thì về đây học”. 

Bỗng có hồi trống cái vang lên làm tôi giật nảy mình ôm chầm lấy cô giáo. Cô giáo 

cười, xoa đầu tôi bảo: “Đấy là tiếng trống trường. Trống báo đã đến giờ tập trung 

rồi”. À, thế ra đấy là tiếng trống trường. Từ trước tôi vẫn chỉ nghe tiếng trống cơm 

bung bung nhỏ bé của những đêm rằm Trung thu nào đã được nghe tiếng trống 

trường bao giờ. Sáng ấy, lần đầu tiên tiếng trống trường dội vào lòng tôi – tiếng 

trống rộn ràng, giục giã, nao nức khiến tim tôi cũng muốn nhảy nhót và lòng tôi 

hồi hộp muốn khóc lên. Tiếng trống đầu đời đi học ấy – ai ngờ sẽ là nguồn cảm 

xúc đi theo tôi suốt cuộc đời học tập. Rồi chúng tôi xếp hàng trước lá cờ đỏ sao 
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vàng. Một thầy giáo hô chào cờ rất to. Chúng tôi đứng im phăng phắc mà không 

hát vì lúc đó hầu hết đều chưa biết bài hát Quốc ca. Chỉ sau đấy vào lớp, tiết học 

đầu tiên cô giáo mới dạy bài hát Quốc ca. Chúng tôi hát rất say sưa, hát hào hùng, 

thuộc rất nhanh vì cô giáo bảo để sau này mỗi lần chào cờ chúng tôi sẽ hát dưới cờ 

chứ không đứng im như hôm nay. 

Tôi chẳng rõ mình ngồi trong lớp học từ khi nào, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa 

sổ và tìm hình dáng thân thương của mẹ tôi trong lớp người chen chúc cố gắng dặn 

dò con cái cẩn thận trước khi ra cổng trường. Mẹ cũng nhẹ nhàng nói với tôi: “Con 

cố gắng ở lại ngoan nhé, trưa mẹ đón về”. Câu nói ấy của mẹ khiến tôi không còn 

lo sợ gì nữa. Bỗng tôi lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào khi nãy vang lên. Thì ra cô 

giáo đang giới thiệu về mình. Thực sự bây giờ trong lòng tôi không còn một mối 

bận tâm nào nữa, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang bắt đầu làm quen với 

cô giáo. Các bạn đã hết bỡ ngỡ, bắt đầu đùa nghịch và làm quen với nhau. Bàn ghế 

thơm mùi gỗ mới, bảng đen, bục giảng, cô giáo, ảnh Bác Hồ... tất cả đều làm tôi tò 

mò, háo hức. Người bạn ngồi cạnh tôi béo tròn nhưng trắng trẻo và có nụ cười tươi 

làm quen với tôi. Bạn khoe đã đọc được mấy chữ cô giáo ghi trên bảng. Chúng tôi 

líu lo nói chuyện được một lúc thì giờ học đã bắt đầu. Cô dặn dò nhiều, đi kiểm tra 

sách vở và dạy cách cầm bút cho cả lớp. Giọng nói cô trầm ấm và khỏe khoắn làm 

tôi tin tưởng. Rất tự nhiên, tôi cảm thấy gắn bó với lớp mới. Tôi tròn mồm đọc 

những chữ a, b, c bằng cả tấm lòng tôi, bằng tình yêu thương của gia đình, bố mẹ 

và cô giáo. Nắng ghé qua cửa lớp xem chúng tôi học. Những tia nắng ấm như trong 

truyện cổ tích bà kể hàng đêm. 

Với tôi, nếu không có ngày khai trường đầu tiên đi học chữ – phút đầu tiên 

được “thưa cô giáo”, lần đầu tiên nghe tiếng trống trường và đứng dưới lá cờ tổ 

quốc hát quốc ca ấy… tôi sẽ có gì sâu sắc với mái trường và tuổi thơ nhỉ? Tâm hồn 

tôi sẽ nghèo đi biết chừng nào. Những kỷ niệm đẹp đẽ trong ngày khai trường đầu 

tiên ấy đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn thơ của tôi đấy thơ ơi! 

ĐỀ 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi. 

Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành 

viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người 

gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em. 

Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa 

nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi 

em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen: “Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ 

rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc. 

Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại 

chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của 

mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào 

lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em: “Con giỏi lắm”. Rồi những 

trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà 

trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ 

và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ 

thuộc bài mẹ đọc thơ: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” 
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cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ 

vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường. 

Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, 

ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ 

còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn 

cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên. 

Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu 

ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng: “Thật tuyệt 

vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng 

những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình. 

Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều 

đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc 

của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia 

đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho 

gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá. 

Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều 

em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập 

đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ: “Mẹ 

ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo: “Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ 

lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào 

miệng và cho em uống thuốc: “Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, 

em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá. 

Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ 

lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng 

con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dạng của mẹ. Mẹ là người 

sống mãi trong lòng con. 

ĐỀ 3: Kể về 1 lần mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn 

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có 

những khuyết điểm khiến ta luôn ray rức mãi. Đó là trường hợp của tôi. Đến tận 

bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô 

buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẵn sàng cảm thông và tha 

thứ cho tôi. 

Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm 

chín, điểm mười. Mỗi lần, cô gọi điểm, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước 

sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không 

xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bnảg làm để lấy điểm. Tôi 

khăng khăng nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, bởi tôi đã có điểm kiểm tra 

miệng rồi. Vì vậy, tôi ung dung ngắm trời qua khung cửa sổ và thả hồn tưởng 

tượng đến trận kéo co mà đội lớp tôi và lớp bảy năm sẽ diễn ra chiều nay. Nhưng 

chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô 

giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn 

chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. 
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Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh 

khi nhỏ Hoa ngồi cạnh huých tay nvào sườn nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi 

loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài. 

Về phía tôi, đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh 

và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ 

thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra 

sao đây? Tôi sẽ mất mặt trước lớp, lại bị cô giáo khiển trách, chưa nói đến việc thế 

nào bố mẹ cũng la rầy. Bố mẹ sẽ đốt sạch sành sanh kho tàng truyện tranh của tôi 

cho mà xem. Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây? Các câu hỏi dồn dập ấy 

đạt ra khiến tôi càng lo lắng hơn. 

Rồi thời khắc định mệnh đã đến. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát 

cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. Tôi đã cố không 

để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió 

đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn 

nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra 

một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám 

ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc 

cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!” . Để xóa sạch mọi dấu 

vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của 

cô. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. Trời 

hỡi, đúng như lời “tiên tri”, trời xuôi đất khiến làm sao ấy, cô thật sự muốn xem lại 

bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả 

người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. Và tôi 

càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô đã phát hiện ra tôi sửa điểm. Cô gọi 

tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không 

khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng 

bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác. Cô cảm thấy “ghét” cô 

biết bao! Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ 

ghi nhớ điều này và chỉ muốn trả thù cô. Sự việc tiếp theo đó thì ba mẹ tôi đã phạt 

tôi suốt mấy tuần lễ không cho xem truyện, bắt tôi làm bài tập Toán miệt mài. Tôi 

lại càng “ghét” cô hơn…Và thế là một ngày nọ, khi hết giờ đến giờ ra chơi, các 

bạn chạy lên bàn hỏi bài cô, tôi đã nhanh tay giấu đi quyển số chủ nhiệm và một 

quyển sổ tay của cô. Tôi chỉ nghĩ làm cô tức và lo lắng… Tôi thấy cô quay lại lớp 

tìm và thông báo cho cả lớp. Nhưng không một ai biết… Cô không hề mảy may 

nghi ngờ đến những cô cậu học trò bé bỏng của cô. Đúng như tôi dự đoán, cô phải 

nộp sổ chủ nhiệm cho nhà trường. Cô làm mất sổ nên bị nhà trường khiển trách. 

Trên môi cô không nở được nụ cười nào, trông cô buồn rười rượi. Cô phải mất thời 

gian làm lại quyển số ấy. Điều ấy làm tôi thấy hả dạ. 

Một hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là 

những ghi nhận về công việc, có cả những trang cô kỉ niệm của lớp. Cô ghi lại tên 

các bạn bị ốm, nhận xét bạn này cần giúp đỡ về môn nào, bạn nào tiến bộ… Tôi 

cảm thấy bất ngờ quá. Thì ra cô đã rất chăm chút, yêu thương chúng tôi. Tôi lật 

đến trang gần cuối, cô viết về bài kiểm tra Toán gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc 

nbhiên khi có một đoạn nhỏ cô viết về tôi :“Không hiểu sao con bé Trinh làm bài 
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tệ quá nhỉ? Hay nó gặp chuyện gì không vui? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân 

xem có giúp em ấy được gì không? Thường trò này rất chăm ngoan, luôn giúp đỡ 

bạn bè và lễ phép…” Đọc những dòng tâm tình của cô, tôi thấy khóe mắt mình cay 

cay, lòng tôi như thắt lại. Giờ đây tôi mới boết cô luôn xem tôi là đứa trò ngoan, 

luôn lễ phép và tôn trọng cô. Cô luôn nghĩ vì lí do nào đó khiến tôi khiến tôi không 

làm bài được chứ có nghĩ vì tôi lười học bài đâu. Cô cho tôi điểm ba cũng đáng 

thôi. Điểm ba ấy khiến tôi khiến tôi phải nhắc nhở mình… Tôi biết làm gì để chuộc 

lỗi ngoài việc đem trả sổ cho cô và xin lỗi cô. Mong sao cô có thể tha thứ cho tôi. 

Nghĩ vậy, sáng hôm sau, tôi định đem sổ vào trả cô thì hay tin cô phải về quê gấp 

vì mẹ cô đang bệnh nặng không có người chăm sóc. Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc 

một thời gian… Cái tin ấy làm tôi sửng sốt. Hai quyển sổ vẫn còn nguyên trong 

cặp của tôi. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với cô đây? Mọi thứ giờ đã quá 

muộn. Giá như lúc ấy tôi không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không gây nên bao lỗi 

lầm, bao buồn phiền cho cô đâu. Và tôi cũng không phải ray rức như bây giờ. Tôi 

chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân. Bao cảm xúc đè nén trong 

tôi làm tôi muốn vỡ tung. Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và 

ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. Tôi không còn gặp cô nữa và 

chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. Tôi chỉ còn biết gìn giữ quyển sổ của cô và mong 

một ngày gần đây tôi sẽ gặp lại cô, sẽ trả sổ cho cô và kèm lời xin lỗi chân thành 

của tôi. Cô ơi… 

Thời gian không dừng lại. Giờ đây tôi đã xa cô. Chiếc ghế cô ngồi giờ đã có 

người thầy khác. Tôi dẫu biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho chúng 

tôi nhưng tôi chỉ mong tìm lại bóng dáng của cô ngày nào. Tôi mong có thể gặp lại 

cô để xin lỗi, để nhận được sự tha thứ, bao dung củ cô. Cô ơi, con thật lòng xin lỗi 

cô… 

ĐỀ 4: Kể lại một lần em làm một việc tốt khiến ba mẹ vui lòng. 

Tất cả chúng ta ai ai cũng muốn mình làm được một điều tốt cho mọi người, dù 

việc đó nhỏ hay lớn thì điều do cái tâm của mọi người. Còn riêng tôi, tôi không 

bao giờ quên được hình ảnh cụ bà đáng thương ngồi xin ăn trên vỉa hè. 

     Một hình ảnh cách đây hơn một năm, khi trên đường tôi đi học về thấy một bà 

cụ đang ngồi xin ăn hai tay run lẩy bẩy trông có vẻ đói lắm. Thấy thế, tôi chạy lại 

kế bên bà khẽ nói: 

  - Bà ơi bà! Chắc bà đói lắm phải không ạ? Bà chờ một tí cháu chạy lại đằng kia 

mua thức ăn cho bà nhé! 

     Bà cụ đáng thương nhìn tôi và nói thì thầm với tôi: 

  - Bà cám ơn cháu rất nhiều lắm! Cháu ngoan quá! 

     Thế là tôi chạy một mạch đến chỗ cô bán bánh bao rồi mua cho bà một cái, và 

quay lại hàng nước mua cho bà một chai nước ngọt bỏ vào túi ni lông mang đến 

cho bà. Và hai tay mời bà dùng: 

     Con mời bà dùng cho đỡ đói, thưa bà! 
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     Một lần nữa tôi lại thấy trên khuôn mặt nhăn nheo của bà chứa ẩn một điều gì 

đó rất đáng thương. Bà liền nói: 

  - Bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Tuy cháu còn nhỏ nhưng tấm lòng cháu biết thương 

yêu những kẻ nghèo hèn giống như bà. Bà rất cảm động. 

     Hai hàng nước mắt tôi không biết từ nơi đâu cứ tuôn trào trên khuôn mặt, thưa 

với bà: 

  - Bà ơi ! Bà không cần cám ơn cháu đâu, đây là tấm lòng của cháu xem bà như là 

bà của cháu ở nhà vậy. Còn có nhiều bạn cùng lứa tuổi cháu cũng thương yêu 

người già lắm bà ạ !. 

     Tôi ngồi cho đến khi bà ăn xong rồi mới thưa bà trở về nhà kẻo bố mẹ mong 

chờ. Sau đó, tôi lấy ra số tiền nhỏ mà bố mẹ cho làm quà rồi xin biếu cho bà. 

    Ngày nào cũng vậy, khi đi học về là tôi ghé lại thăm bà mua thức ăn biếu bà và 

hai bà cháu ngồi tâm sự với nhau rất vui. 

     Bố mẹ sau khi biết được chuyện thì rất vui. Bố mẹ khen tôi ngoan ngoãn, biết 

thương yêu người khác. Tôi cũng cảm thấy rất vui và tự hào vì đã làm được việc 

tốt khiến bố mẹ tự hào. 

 

 

 

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO 


